
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 194C4 Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 VNĐ

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BÁNH MÌ LÁ - COFFEE & TEA 

0110740159

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(không bao gồm môi giới bất động sản, chứng khoán, bảo 
hiểm, xuất khẩu lao động và môi giới hôn nhân có yếu tố nước 
ngoài)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Bán buôn cà phê
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Bán buôn thực phẩm khác

4632

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Kinh doanh rượu

4633

4. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

5. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610(Chính)

6. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

7. Dịch vụ ăn uống khác 5629

8. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BÁNH MÌ LÁ - COFFEE & TEA 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
QUỐC 
TOẢN

Việt 
Nam

Xóm 08, Xã Thọ 
Nghiệp, Huyện Xuân 
Trường, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

250.000.000 50,000 036097003406

2VŨ QUỐC 
TOẢN  

Việt 
Nam

Xóm 6, Xã Xuân 
Phương, Huyện Xuân 
Trường, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

250.000.000 50,000 036097015524

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036097015524
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 6, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 6, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

Họ và tên:   VŨ QUỐC TOẢN     Nam

03/08/1997 Kinh Việt Nam

15/05/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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